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STT Model Tỷ lệ 
Diện tích 
tương tác 

Kích thước 
bảng (mm) 

Khối lượng 
tịnh (kg) 

Khối lượng 
đóng gói (kg) 

Kích thước 
đóng gói 

CBM 

1 H64 4:3 1145*815 1278*948*55 22 24 136*103*12 0,15 

2 H69 4:3 1304*978 1437*1111*55 25 27 152*119*12 0,2 

3 H78 4:3 1467*1135 1600*1268*55 29 31 168*135*12 0,25 

4 H82 4:3 1627*1147 1760*1280*55 31 33 186*138*12 0,28 

5 H88 4:3 1630*1300 1763*1433*55 34 36 186*152*12 0,31 

6 H88 16:9 1805*980 1938*1113*55 34 36 204*120*12 0,27 

7 H96 4:3 1800*1300 1933*1432*55 36 38 202*152*12 0,34 

8 H96 16:9 1956*1147 2089*1280*55 35 38 217*136*12 0,32 

9 H102 16:9 2119*1147 2252*1280*55 38 41 234*136*12 0,35 

10 H105 16:9 2205*1167 2338*1300*55 40 43 244*139*12 0,37 

11 H108 16:9 2282*1304 2415*1437*55 43 46 250*152*12 0,42 

12 H115 16:9 2435*1310 2573*1443*55 45 48 266*153*12 0,45 

 

 

 

 

Kiểu dáng và công nghệ từ Vương Quốc Anh 

Trình chiếu 

Công nghệ cảm ứng Cảm ứng hồng ngoại 

Độ phân giải 8192*8192 

Độ chính xác ≈1mm 

Tóc độ phản hồi <20ms 

Tương tác 

Thao tác Bút, tay, vật không trong suốt 

Thời gian tương tác Không giới hạn 

Lực tương tác Không quy định 

Kích thước tối thiểu 

vật tương tác 
2.5mm 

Môi trường hoạt động 

Nhiệt độ Hoạt động -20oC ~ +70oC 

Lưu kho -40oC ~ +85oC 

Độ ẩm Hoạt động 90% 

Lưu kho 90% 

Độ cao hoạt động 3000m 

Điện đầu vào 

Điện áp Một chiều +4.75V đến +5.25V 

Nguồn điện USB, max 200mV rms 

Tiêu thụ 2W, <200mA 

Thông tin quan trọng khác 

Chứng nhận CE, RoHS 

Bảo hành 2 năm 

 

 

 

  

Một số tính năng nổi trội so với các sản phẩm 

cùng loại trên thị trường: 

1. Công nghệ tương tác hồng ngoại hiện đại. 

2. Tương tác bằng ngón tay, viết và các vật thể 

không trong suốt. 

3. Đồng bộ powerpoint cho khả năng thuyết trình 

tốt nhất. 

4. Tốc độ hiển thị và độ chính xác khi viết cao. 

5. Rất bền, siêu mỏng với thiết kế đơn giản. Mặt 

bảng làm từ hợp kim nhôm, chống lóa, chống 

phản chiếu. 

6. Có dãy phím tắt hai bên bảng thuận tiện việc 

tương tác. 

7. Phần mềm có nhiều tính năng thông minh: lặp 

lại quá trình thao tác; nhận diện tương tác (chữ 

viết tay, hình vẽ tay); chức năng kính lúp; hỗ trợ 

các môn học như Toán, Lý, Hóa; v.v….. 

8. Tự động nhận diện màu sắc bút và cục tẩy trên 

khay đựng khi sử dụng. 

 

 

                                                   

      


